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ĐVT LOẠI 1 LOẠI 2 ĐVT LOẠI 1 LOẠI 2

2C x 0,5 mm² Mét 6.600 ₫ 5.200 ₫ 2C x 1,25 mm² Mét 11.800 ₫ 8.200 ₫

3C x 0,5 mm² Mét 8.100 ₫ 6.000 ₫ 3C x 1,25 mm² Mét 15.800 ₫ 10.600 ₫

4C x 0,5 mm² Mét 10.100 ₫ 7.100 ₫ 4C x 1,25 mm² Mét 20.200 ₫ 13.300 ₫

5C x 0,5 mm² Mét 12.500 ₫ 8.600 ₫ 5C x 1,25 mm² Mét 25.100 ₫ 15.500 ₫

6C x 0,5 mm² Mét 13.300 ₫ 9.500 ₫ 6C x 1,25 mm² Mét 28.300 ₫ 18.300 ₫

7C x 0,5 mm² Mét 15.700 ₫ 10.400 ₫ 7C x 1,25 mm² Mét 32.700 ₫ 20.300 ₫

8C x 0,5 mm² Mét 17.600 ₫ 11.500 ₫ 8C x 1,25 mm² Mét 36.800 ₫ 22.800 ₫

10C x 0,5 mm² Mét 21.500 ₫ 14.700 ₫ 10C x 1,25 mm² Mét 46.500 ₫ 28.800 ₫

12C x 0,5 mm² Mét 25.400 ₫ 17.000 ₫ 12C x 1,25 mm² Mét 53.600 ₫ 33.300 ₫

16C x 0,5 mm² Mét 36.800 ₫ 21.800 ₫ 16C x 1,25 mm² Mét 76.600 ₫ 42.500 ₫

20C x 0,5 mm² Mét 48.500 ₫ 27.500 ₫ 20C x 1,25 mm² Mét 96.600 ₫ 53.200 ₫

24C x 0,5 mm² Mét 55.100 ₫ 31.300 ₫ 24C x 1,25 mm² Mét 119.600 ₫ 65.000 ₫

30C x 0,5 mm² Mét 57.300 ₫ 36.700 ₫ 30C x 1,25 mm² Mét 146.000 ₫ 80.500 ₫

2C x 0,75 mm² Mét 8.200 ₫ 6.800 ₫ 2C x 1,5 mm² Mét 16.100 ₫ 9.600 ₫

3C x 0,75 mm² Mét 10.300 ₫ 7.900 ₫ 3C x 1,5 mm² Mét 21.500 ₫ 12.100 ₫

4C x 0,75 mm² Mét 12.900 ₫ 9.700 ₫ 4C x 1,5 mm² Mét 27.000 ₫ 15.000 ₫

5C x 0,75 mm² Mét 16.500 ₫ 11.700 ₫ 5C x 1,5 mm² Mét 29.300 ₫ 18.400 ₫

6C x 0,75 mm² Mét 18.300 ₫ 12.800 ₫ 6C x 1,5 mm² Mét 31.700 ₫ 23.400 ₫

7C x 0,75 mm² Mét 22.200 ₫ 15.100 ₫ 7C x 1,5 mm² Mét 36.600 ₫ 25.200 ₫

8C x 0,75 mm² Mét 24.600 ₫ 16.600 ₫ 8C x 1,5 mm² Mét 46.000 ₫ 28.100 ₫

10C x 0,75 mm² Mét 29.600 ₫ 20.900 ₫ 10C x 1,5 mm² Mét 55.200 ₫ 36.000 ₫

12C x 0,75 mm² Mét 34.000 ₫ 23.900 ₫ 12C x 1,5 mm² Mét 60.400 ₫ 37.800 ₫

16C x 0,75 mm² Mét 44.800 ₫ 34.700 ₫ 16C x 1,5 mm² Mét 78.200 ₫ 45.000 ₫

20C x 0,75 mm² Mét 54.300 ₫ 41.600 ₫ 20C x 1,5 mm² Mét 98.300 ₫ 61.500 ₫

24C x 0,75 mm² Mét 67.500 ₫ 44.000 ₫ 30C x 1,5 mm² Mét 143.000 ₫ 90.500 ₫

30C x 0,75 mm² Mét 85.800 ₫ 55.700 ₫

2C x 2,5 mm² Mét 22.800 ₫ 13.800 ₫ 6C x 2,5 mm² Mét 63.800 ₫ 33.600 ₫

3C x 2,5 mm² Mét 31.200 ₫ 18.200 ₫ 7C x 2,5 mm² Mét 67.800 ₫ 44.800 ₫

4C x 2,5 mm² Mét 41.800 ₫ 22.300 ₫ 10C x 2,5 mm² Mét 79.200 ₫ 48.500 ₫

5C x 2,5 mm² Mét 52.200 ₫ 28.400 ₫ 12C x 2,5 mm² Mét 105.500 ₫ 60.000 ₫

Cáp điều khiển Sangjin có lưới 2,5 mm² Cáp điều khiển Sangjin có lưới 2,5 mm²

Cáp điều khiển Sangjin có lưới 0,75 mm² Cáp điều khiển Sangjin có lưới 1,5 mm²

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANG JIN
(Áp dụng ngày 25 tháng 11 năm 2020)

QUY CÁCH QUY CÁCH

Cáp điều khiển Sangjin có lưới 0,5 mm² Cáp điều khiển Sangjin có lưới 1,25 mm²
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ĐVT LOẠI 1 LOẠI 2 ĐVT LOẠI 1 LOẠI 2

2C x 0,5 mm² Mét 4.200 ₫ 3.400 ₫ 2C x 1,25 mm² Mét 9.200 ₫ 6.600 ₫

3C x 0,5 mm² Mét 5.700 ₫ 4.300 ₫ 3C x 1,25 mm² Mét 12.800 ₫ 8.900 ₫

4C x 0,5 mm² Mét 7.400 ₫ 5.600 ₫ 4C x 1,25 mm² Mét 16.600 ₫ 11.200 ₫

5C x 0,5 mm² Mét 9.400 ₫ 6.800 ₫ 5C x 1,25 mm² Mét 20.600 ₫ 13.400 ₫

6C x 0,5 mm² Mét 10.500 ₫ 7.600 ₫ 6C x 1,25 mm² Mét 24.000 ₫ 15.400 ₫

7C x 0,5 mm² Mét 12.700 ₫ 8.700 ₫ 7C x 1,25 mm² Mét 28.200 ₫ 17.700 ₫

8C x 0,5 mm² Mét 14.000 ₫ 9.600 ₫ 8C x 1,25 mm² Mét 32.200 ₫ 19.800 ₫

10C x 0,5 mm² Mét 17.700 ₫ 11.500 ₫ 10C x 1,25 mm² Mét 40.200 ₫ 25.600 ₫

12C x 0,5 mm² Mét 20.900 ₫ 13.600 ₫ 12C x 1,25 mm² Mét 47.800 ₫ 30.200 ₫

16C x 0,5 mm² Mét 28.100 ₫ 17.900 ₫ 16C x 1,25 mm² Mét 63.000 ₫ 37.200 ₫

20C x 0,5 mm² Mét 33.600 ₫ 21.400 ₫ 20C x 1,25 mm² Mét 78.000 ₫ 46.800 ₫

24C x 0,5 mm² Mét 44.000 ₫ 26.900 ₫ 24C x 1,25 mm² Mét 94.500 ₫ 58.500 ₫

30C x 0,5 mm² Mét 55.800 ₫ 36.300 ₫ 30C x 1,25 mm² Mét 116.500 ₫ 70.600 ₫

2C x 0,75 mm² Mét 6.100 ₫ 4.800 ₫ 2C x 1,5 mm² Mét 10.900 ₫ 8.600 ₫

3C x 0,75 mm² Mét 8.100 ₫ 6.300 ₫ 3C x 1,5 mm² Mét 16.600 ₫ 10.400 ₫

4C x 0,75 mm² Mét 10.600 ₫ 7.500 ₫ 4C x 1,5 mm² Mét 20.600 ₫ 13.100 ₫

5C x 0,75 mm² Mét 13.600 ₫ 9.200 ₫ 5C x 1,5 mm² Mét 24.700 ₫ 15.800 ₫

6C x 0,75 mm² Mét 15.400 ₫ 10.600 ₫ 6C x 1,5 mm² Mét 29.000 ₫ 18.200 ₫

7C x 0,75 mm² Mét 18.400 ₫ 12.700 ₫ 7C x 1,5 mm² Mét 35.600 ₫ 20.600 ₫

8C x 0,75 mm² Mét 20.300 ₫ 13.800 ₫ 8C x 1,5 mm² Mét 39.000 ₫ 26.500 ₫

10C x 0,75 mm² Mét 25.400 ₫ 17.000 ₫ 10C x 1,5 mm² Mét 52.500 ₫ 31.500 ₫

12C x 0,75 mm² Mét 30.400 ₫ 19.500 ₫ 12C x 1,5 mm² Mét 58.000 ₫ 35.800 ₫

16C x 0,75 mm² Mét 41.200 ₫ 25.800 ₫ 16C x 1,5 mm² Mét 75.800 ₫ 45.800 ₫

20C x 0,75 mm² Mét 49.200 ₫ 31.000 ₫ 20C x 1,5 mm² Mét 96.500 ₫ 59.500 ₫

24C x 0,75 mm² Mét 60.600 ₫ 39.000 ₫ 30C x 1,5 mm² Mét 141.000 ₫ 86.000 ₫

30C x 0,75 mm² Mét 79.800 ₫ 46.500 ₫

2C x 2,5 mm² Mét 20.400 ₫ 11.800 ₫ 6C x 2,5 mm² Mét 53.700 ₫ 28.800 ₫

3C x 2,5 mm² Mét 26.700 ₫ 15.600 ₫ 7C x 2,5 mm² Mét 59.100 ₫ 41.600 ₫

4C x 2,5 mm² Mét 34.700 ₫ 20.800 ₫ 10C x 2,5 mm² Mét 86.400 ₫ 49.200 ₫

5C x 2,5 mm² Mét 43.900 ₫ 25.200 ₫ 12C x 2,5 mm² Mét 101.000 ₫ 59.500 ₫

Cáp điều khiển Sangjin 2,5 mm² Cáp điều khiển Sangjin 2,5 mm²

Cáp điều khiển Sangjin 0,75 mm² Cáp điều khiển Sangjin 1,5 mm²

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANG JIN
(Áp dụng ngày 25 tháng 11 năm 2020)

QUY CÁCH QUY CÁCH

Cáp điều khiển Sangjin 0,5 mm² Cáp điều khiển Sangjin 1,25 mm²
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